
Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 - Mã đề 03 

Đề thi toán lớp 2 – Đề thi học kì 1 lớp 2 

Đề thi số 3 

(Thời gian làm bài 40 phút) 

Bài 1. a) Viết số thích hợp vào ô trống: 

 25, 26, ...., 28, ...., 30. 

 15, ...., ...., 18, ..... 

30, ...., 34 , 36, ...., ..... 

b) Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là 

26 và 12; 28 và 48; 32 và 19; 50 và 5 

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 

a) Số tam giác trong hình trên                                            

A: 2 

B: 3 

C: 4 

D: 5 

b) Số tứ giác trong hình trên là 

A: 1 

B: 2 

C: 3 
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D: 4 

Bài 3: Tính: 

15 kg + 5 kg = 

27 kg - 7 kg = 

36 kg + 6 kg = 

38 kg - 4 kg = 

49 kg + 16 kg = 

65 kg - 25 kg = 

Bài 4: Thùng thứ nhất có 19 lít dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 4 lít dầu. Hỏi thùng 

thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 5: Bạn Hoàng có 36 viên bi, bạn Bắc có 54 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi? 

Bài 6: Với 3 chữ số: 16, 23, 39. Hãy lập các phép tính đúng. 
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Đáp án 

Bài 1.  

a) 

 25, 26, 27, 28,29, 30. 

 15, 16, 17, 18, 19 

 30, 32, 34 , 36, 38, 40 

b) 

26 + 12 = 38 

28 + 48 = 76 

32 + 19 = 51 

50 + 5 = 55 

Bài 2. 

a) B: 3 

b) C: 3 

Bài 3: 

15 kg + 5 kg = 20 kg 

27 kg - 7 kg = 20 kg 

36 kg + 6 kg = 42 kg 

38 kg - 4 kg = 34 kg 

49 kg + 16 kg = 65 kg 

65 kg - 25 kg = 40 kg 

Bài 4: 

Thùng thứ hai có số lít dầu là: 
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19 - 4 = 15 (l) 

Đáp số: 15 lít dầu. 

Bài 5: 

Cả hai bạn có số viên bi là: 

36 + 54 = 90 (viên bi) 

Đáp số: 90 viên bi. 

Bài 6: Với 3 chữ số: 16, 23, 39, các em sẽ lập được các phép tính sau: 

16 + 23 = 39 

39 - 16 = 23 

39 - 23 = 16. 
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